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I. MỤC TIÊU- NỘI DUNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH "

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu Nguồn

Những
người
thân
trong GĐ

Ngôi nhà
của bé
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trong gia
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Ngàyvui
20/11

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
2 A. Phát triển vận động
3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

Thực hiện đúng, đủ,
nhịp nhàng các động
tác trong bài tập thể
dục theo hiệu lệnh

KQMĐ6

Bài 3: (Hô hấp/ Tay/
Lưng, bụng/ Chân/ Bật)
Hô hấp 1: Thổi bóng

bay
Tay 2: Hai tay đưa ra

trước, lên cao
Chân 3: Ngồi khuỵu gối
Bụng 4: Ngồi duỗi

chân, cúi gập người về
phía trước

Bật 5: Bật luân phiên
chân trước, chân sau

Bài 3: (Hô hấp/ Tay/
Lưng, bụng/ Chân/ Bật)
Hô hấp 1: Thổi bóng bay
Tay 2: Hai tay đưa ra
trước, lên cao
Chân 3: Ngồi khuỵu gối
Bụng 4: Ngồi duỗi chân,
cúi gập người về phía
trước
Bật 5: Bật luân phiên
chân trước, chân sau

Sân chơi Thể chất TDS TDS TDS TDS

13 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

14 * Vận động: đi
24 * Vận động: chạy
31 * Vận động: bò, trườn, trèo
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32

Thể hiện sự dẻo dai,
khả năng phối hợp
khéo léo khi thực
hiện vận động bò
bằng bàn tay và bàn
chân giữa 2 đường kẻ
rộng 40cm, dài 3-4m
không chệch ra ngoài

KQMĐ
Bò bằng bàn tay và bàn
chân giữa 2 đường kẻ
rộng 40cm, dài 3-4m

Tiết học:  Bò bằng bàn
tay và bàn chân giữa 2
đường kẻ rộng 40cm, dài
3-4m

Lớp học Thể chất HĐH

38 * Vận động: tung, ném, bắt

41

Tự đập bắt bóng được
4-5 lần liên tiếp
(đường kính bóng
18cm)

KQMĐ Đập và bắt bóng tại chỗ Tiết dạy: Đập và bắt bóng
tại chỗ Lớp học Thể chất HĐH

47 * Vận động: bật, nhảy x x x x

55
. Trẻ biết cách chơi ,
luật chơi, hiểu nội
dung của trò chơi

KQMĐ . Trẻ chơi các trò chơi
vận động

 Trẻ chơi một số trò chơi
phát triển vận động: Ai
nhanh hơn, chuyền bóng
qua đầu, chuyền bóng
qua chân.

Sân chơi Thể chất

62 * Trò chơi dân gian

Trẻ hào hứng tham
gia chơi một số trò
chơi dân gian

KQMĐ66
-Trò chơi dân gian: Nu
na nu nống,oẳn tù tì, Ô
oăn quan

-Trò chơi dân gian: Nu na
nu nống,oẳn tù tì, Ô oăn
quan

Sân chơi Thể chất HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

67 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay
- mắt

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực
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72

- Trẻ chơi các vo giấy,
vặn xoáy Trong các
hoạt động tạo hình chủ

đề Gia đình

-Dạy  Trẻ chơi các vo
giấy, vặn xoáy Trong các
hoạt động tạo hình chủ đề
Gia đình

Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐG

Thực hiện được vận
động véo, vuốt, miết,
búng ngón tay, chạm
các đầu ngón tay với
nhau, ấn bàn tay để
tạo ra các sản phẩm
tạo hình có ý nghĩa

KQMĐ81

Trẻ biết véo, vuốt, miết
, ấn ..tạo ra một số đồ
dùng đồ chơi chơi chủ
đề gia đình

-  Bé vuốt, véo, miết,
ấn...tạo ra người thân và
một số đồ dùng trong gia
đình

Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐG

90

Trẻ biết tô, vẽ được
một số hình đơn giản,
gần gũi chủ đề Gia

đình

KQMĐ
 Bé tô, vẽ đồ dùng trong
gia đình, tô vẽ tranh gia
đình…

Chơi : Bé tô, vẽ đồ dùng
trong gia đình, tô vẽ tranh
gia đình…

Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐG

Trẻ biết sử dụng kéo
cắt, xé thành thạo
theo đường thẳng

KQMĐ99
Cắt, xé đường
thẳngtrang trí ngôi nhà
của bé

 Cắt, xé đường thẳngtrang
trí ngôi nhà của bé Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐG

Trẻ biết xếp chồng
được 10-12 khối

KQMĐ

108

Bé xếp chồng các hình
khối xây ngôi nhà của
bé , khu vườn nhà bé,
vườn hoa nhà bé

Bé xếp chồng các hình
khối xây ngôi nhà của bé
, khu vườn nhà bé, vườn
hoa nhà bé

Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐG

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực
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118
Trò chơi: sỏ dây giày
giúp bố, anh, bạn búp
bê

Trò chơi: Sỏ dây giày
giúp bố, anh, bạn búp bê Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐG

Biết tết sợi đôi KQMĐ

122 Tết tóc cho mẹ Trò chơi: Tết tóc cho mẹ
, tết tóc cho bà, chị Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐG

123 : Bé đan vòng tặng bà.
Tặng mẹ, tặng bạn

Trò chơi: Bé đan vòng
tặng bà. Tặng mẹ, tặng
bạn

Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐG

Biết gập giấy tạo hình
đơn giản theo hướng

dẫn

KQMĐ

125
Chơi tự do: Gập giấy
làm đồ dùng trong gia
đình làm hoa tặng cô

 Gập giấy làm đồ dùng
trong gia đình, làm hoa
tặng cô, làm bưu thiếp
tặng cô

Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐG

Biết sử dụng đúng
cách một số văn
phòng phẩm thông

thường

KQMĐ133

 Bé  cắt dán ngôi nhà,
cắt dán người thân, cắt
dán đồ dùng trong gia
đình, dán hoa tặng cô

 Bé  cắt dán ngôi nhà, cắt
dán người thân, cắt dán
đồ dùng trong gia đình,
dán hoa tặng cô

Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐG

140 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

141 1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối
với sức khỏe

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH "
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146

Trẻ biết về giá trị dinh
dưỡng của từng nhóm
thực phẩm đối với sức
khỏe của trẻ

 Hướng dẫn phụ huynh
cáchchăm sóc sức khỏe
và dinh dưỡng

Lớp học Thể chất HĐC HĐC

148
Hướng dẫn phụ huynh
cách phối hợp thực
phâm trong một bữa ăn

Hướng dẫn phụ huynh
cách phối hợp thực phâm
trong một bữa ăn

Lớp học Thể chất HĐC HĐC

Kể được tên một số
thức ăn cần có trong
bữa ăn hàng ngày

KQMĐ

154
 Trẻ làm món trứng ốp,
Ttrangs miệng sinh tố
hoa quả

 Trẻ làm món trứng ốp,
Ttrangs miệng sinh tố
hoa quả

Lớp học Thể chất

157  Trẻ làm món thịt nướng
, bánh bao

 Trẻ làm món thịt nướng ,
bánh bao Lớp học Thể chất

169

Biết ăn nhiều loại
thức ăn khác nhau để
cơ thể có đủ chất dinh

dưỡng.

KQMĐ

Trò chuyện với trẻ về
tầm quan trọng của ăn
các lợi thức ăn khác
nhau đối với sự phát
triển của trẻ

Trò chuyện với trẻ về tầm
quan trọng của ăn các lợi
thức ăn khác nhau đối với
sự phát triển của trẻ

Lớp học Thể chất ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

172 2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
Có kỹ năng lau mặt
đúng thao tác. Biết tự

lau mặt khi được
nhắc nhở

KQMĐ181  Đôi bàn tay xinh
 Dạy trẻ một số thói quen
lao động tự phục vụ của
bản thân

Lớp học Thể chất HĐC HĐC

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực
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196 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

199

Biết một số hành vi
văn minh, thói quen
tốt trong ăn uống.
Biết thực hiện khi
được yêu cầu.

KQMĐ

Trò chuyện với trẻ về 1
số hành vi văn minh khi

ăn

Trò chuyện với trẻ về 1
số hành vi văn minh khi
ăn Lớp học Thể chất VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

Biết cách phân biệt
thực phẩm/ thức ăn
sạch, an toàn

KQMĐ208
- Xem video hướng dẫn
cách pha nước cam Pha nước cam tặng mẹ Lớp học Thể chất HĐC HĐC HĐC

217 Trẻ biết bỏ rác đúng
nơi quy định KQMĐ

Trò chuyện với trẻ về
tác hại nếu bỏ rác ko
đúng nơi quy định

Trò chuyện với trẻ về tác
hại nếu bỏ rác ko đúng
nơi quy định

Lớp học Thể chất ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

223 4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
Biết nhận ra và không
chơi một số đồ vật có
thể gây nguy hiểm

KQMĐ
225 An toàn khi ở nhà Chơi: An toàn khi ở nhà Lớp học Thể chất HĐC HĐC

227
Nhận ra và biết tránh
không chơi ở những
nơi nguy hiểm

KQMĐ

 - Trò chuyện về một số
khu vực gây nguy
hiểm? Điều gì xảy ra
khi chơi ở những khu
vực đó?

 - Trò chuyện về một số
khu vực gây nguy hiểm?
Điều gì xảy ra khi chơi ở
những khu vực đó?

Sân chơi Thể chất HĐNT

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH "

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4
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Những
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240

 Biết gọi người giúp
đỡ khi bị lạc và cung
cấp được một số
thông tin để hỗ trợ
tìm người thân

KQMĐ

Trò chuyện với trẻ về
tầm quan trọng của việc
nhớ tên và số điên thoại
của người thân.địa chỉ

gia đình

Trò chuyện với trẻ về tầm
quan trọng của việc nhớ
tên và số điên thoại của
người thân.địa chỉ gia
đình

Lớp học Thể chất ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

76 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
77 A. Khám phá khoa học

78 1. Các bộ phận cơ thể con người

80 2. Đồ vật:

81 * Đồ dùng, đồ chơi

82

Biết được mối liên hệ
đơn giản giữa đặc

điểm cấu tạo với cách
sử dụng của đồ dùng/
đồ chơi quen thuộc

KQMĐ

 QS đồ chơi khu thể
chất

HĐNT: QS đồ chơi khu
thể chất Sân chơi Nhận thức HĐNT

83  QS đồ chơi khu vận
động

HĐNT: QS đồ chơi khu
vận động Sân chơi Nhận thức HĐNT

84  QS đồ chơi khu khám
phá

HĐNT: QS đồ chơi khu
khám phá Sân chơi Nhận thức HĐNT

QS đồ chơi khu vườn cổ
tích

HĐNT: QS đồ chơi khu
vườn cổ tích Sân chơi Nhận thức HĐNT HĐNT

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực
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1

Biết được mối liên hệ
đơn giản giữa đặc

điểm cấu tạo với cách
sử dụng của đồ dùng/
đồ chơi quen thuộc

KQMĐ

 QS đồ chơi khu góc
sách

HĐNT: QS đồ chơi khu
góc sách Sân chơi Nhận thức HĐNT

 QS đồ chơi khu nghệ
thuật

HĐNT: QS đồ chơi khu
nghệ thuật Sân chơi Nhận thức HĐNT HĐNT HĐNT

Biết so sánh sự khác
nhau và giống nhau
của 2-3 đồ dùng, đồ

chơi

KQMĐ263
 Tim hiểu về một số đồ
dùng của gia đình ( Bàn
ghế, ti vi, quạt,…)

Tiết dạy: Tim hiểu về
một số đồ dùng của gia
đình Bàn, ghế, ti vi, quạt

Lớp học Nhận thức HĐH

86 * Phương tiện giao thông
278 3. Động vật và thực vật x x x x
305 4. Một số hiện tượng tự nhiên

* Thời tiết, mùa:
x x x x

306 * Thời tiết, mùa x x x x

 Trẻ biết về một số
hiện tượng tự nhiên KQMĐ

309 QS gió HĐNT: QS gió Sân chơi Nhận thức HĐNT

311 QS bầu trời HĐNT: QS bầu trời Sân chơi Nhận thức HĐNT

313  QS thời tiết HĐNT: QS thời tiết Sân chơi Nhận thức HĐNT

315 * Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng x x x x
318 *Nước x x x x
328 * Không khí, ánh sáng
332 * Đất, đá, cát, sỏi x x x x
336 5. Công nghệ x x x x

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH "

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu Nguồn

Những
người
thân
trong GĐ

Ngôi nhà
của bé

Đồ dùng
trong gia
đình

Ngàyvui
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105 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
106 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

348

Có khả năng so sánh
số lượng của hai

nhóm đối tượng trong
phạm vi 3 bằng các
cách khác nhau và nói
được các từ: bằng
nhau, nhiều hơn, ít

hơn

KQMĐ "So sánh thêm bớt trong
phạm vi 3 "

Tiết học ""So sánh thêm
bớt trong phạm vi 3 " Lớp học Nhận thức HĐH

352

Biết tách một nhóm
đối tượng số lượng

trong phạm vi 3 thành
các nhóm nhỏ hơn

KQMĐ Tách gôp trong phạm vi
3

Tiết học: Tách gộp trong
phạm vi 3 Lớp học Nhận thức HĐH

355

Có khả năng nhận
biết ý nghĩa các con
số được sử dụng
trong cuộc sống hằng
ngày

KQMĐ

Chơi tự do "Nhận biết ý
nghĩa các con số được
sử dụng trong cuộc sống
hằng ngày (số nhà, biển
số xe

Chơi : Nhận biết ý nghĩa
các con số được sử dụng
trong cuộc sống hằng
ngày (số nhà, biển số xe

Lớp học Nhận thức ĐTT ĐTT ĐTT

124 2. Xếp tương ứng
128 3. Sắp xếp theo quy tắc

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH "

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu Nguồn

Những
người
thân
trong GĐ

Ngôi nhà
của bé

Đồ dùng
trong gia
đình

Ngàyvui
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133 4. So sánh , đo lường

365

Trẻ biết so sánh độ
lớn, chiều dài, chiều
rộng , chiều cao của 2

đối tượng

KQMĐ So sánh chiều dài của 2
đối tượng

HĐG: So sánh chiều dài
của 2 đối tượng Lớp học Nhận thức HĐG

138 5. Hình dạng

372

Nhận biết và gọi tên
được các hình thoi,
hình ô van và nhận
dạng các hình đó
trong thực tế

KQMĐ

Nhận biết và gọi tên các
hình thoi, hình ô van và
nhận dạng các hình đó
trong thực tế

Trò chơi: Nhận biết và
gọi tên các hình thoi,
hình ô van và nhận dạng
các hình đó trong thực tế

Lớp học Nhận thức HĐG HĐG HĐG HĐG

143 6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
147 C. Khám phá xã hội
148 1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

384
Nói được họ tên,

công việc của bố mẹ,
những người thân
trong gia đình và
công việc của họ.
Một số nhu cầu của
gia đình. Địa chỉ gia

đình

KQMĐ

Trò chuyện  về Họ tên,
công việc của bố mẹ,
những người thân trong
gia đình và công việc
của họ. Một số nhu cầu
của gia đình. Địa chỉ gia
đình

Trò chuyện  về Họ tên,
công việc của bố mẹ,
những người thân trong
gia đình và công việc của
họ. Một số nhu cầu của
gia đình. Địa chỉ gia đình

Lớp học Nhận thức ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH "

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu Nguồn

Những
người
thân
trong GĐ

Ngôi nhà
của bé

Đồ dùng
trong gia
đình

Ngàyvui
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Nói được họ tên,
công việc của bố mẹ,
những người thân
trong gia đình và
công việc của họ.
Một số nhu cầu của
gia đình. Địa chỉ gia

đình

KQMĐ

385
Tiết học: Tìm hiểu
"Những người thân
trong gia đình"

Tiết học: Tìm hiểu
"Những người thân trong
gia đình"

Lớp học Nhận thức HĐH

Nói được tên và địa
chỉ của trường, lớp;
tên và công việc của
cô giáo và các cô bác
ở trường khi được
hỏi, trò chuyện.

KQMĐ

Tìm hiểu công việc của
cô giáo

Tiết học: Tìm hiểu công
việc của cô giáo Sân chơi Nhận thức HĐH

156 2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
161 3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

404

Trẻ biết tên và đặc
điểm của ngày hiến
chương nhà giáo VN
20/11

KQMĐ

Txem tranh ảnh video
đàm thoại về các hoạt
động  trong ngày hội
của các cô giáo

Trò chuyện, xem tranh
ảnh video đàm thoại về
các hoạt động  trong ngày
hội của các cô giáo

Lớp học Nhận thức HĐC

171 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
172 A. Nghe hiểu lời nói

Có khả năng nghe
hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và
chủ đề Gia đình

KQMĐ

Kể  truyện cho trẻ nghe
"Ngôi nhà cầu vồng

Tiết học:Kể  truyện cho
trẻ nghe "Ngôi nhà cầu
vồng

Lớp học Ngôn ngữ HĐH

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH "

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu Nguồn

Những
người
thân
trong GĐ

Ngôi nhà
của bé

Đồ dùng
trong gia
đình
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Có khả năng nghe
hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và
chủ đề Gia đình

KQMĐ

424
Nghe hiểu nội dung
truyện: Cô giáo Hươu

Sao

Tiết học: Kể chuyện cho
trẻ nghe truyện "Cô giáo
Hươu Sao

Lớp học Ngôn ngữ HĐH

436

Có khả năng nghe các
ca dao, đồng dao, tục
ngữ, câu đố, hò, vè
phù hợp với độ tuổi
và chủ đề gia đình

KQMĐ

Nghe các bài hát, bài
thơ, ca dao, đồng dao:
Công cha như núi Thái

Sơn

Tiết học: Đọc đồng dao,
ca dao:  Công cha như
núi Thái Sơn Lớp học Ngôn ngữ HĐH

438

Có khả năng nghe các
ca dao, đồng dao, tục
ngữ, câu đố, hò, vè
phù hợp với độ tuổi

KQMĐ
Nghe các bài hát, bài
thơ, ca dao, đồng dao,
Gánh gánh gồng gồng

HĐC: Đọc đồng dao, ca
dao " Gánh gánh gồng
gồng" Lớp học Ngôn ngữ HĐC

449 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

463
Kể lại được sự việc
có nhiều tình tiết theo
chủ đề Gia đình

KQMĐ Trẻ kể chuyện sáng tạo
với đồ vật

 HĐG: Kể chuyện sáng
tạo với đồ dùng trong gia
đình

Lớp học Ngôn ngữ HĐG

469
Có khả năng đọc

thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ
tuổi và chủ đề Gia
đình - 20/11

KQMĐ

Trẻ đọc thuộc thơ "Em
yêu nhà em"

Tiết học dạy đọc thuộc
thơ "Em yêu nhà em" Lớp học Ngôn ngữ HĐH

Trẻ đọc thuộc thơ : Cô
giáo của con

Tiết học dạy đọc thuộc
thơ " Cô giáo của con Lớp học Ngôn ngữ HĐH

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH "

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu Nguồn

Những
người
thân
trong GĐ

Ngôi nhà
của bé

Đồ dùng
trong gia
đình
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Có khả năng đọc
thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ
tuổi và chủ đề Gia
đình - 20/11

KQMĐ

470 Trẻ đọc thuộc thơ "Mẹ
ốm"

HĐC: Đọc thuộc thơ "Mẹ
ốm" Lớp học Ngôn ngữ HĐC

478
Có khả năng đọc diễn
cảm  bài thơ phù hợp
độ tuổi và chủ đề

KQMĐ Dạy đọc diễn cảm bài
thơ" Mẹ ốm"

HĐC: Đọc diễn cảm bài
thơ"Mẹ ốm" Lớp học Ngôn ngữ HĐC

489

Bắt chước được
giọng nói, điệu bộ
của nhân vật trong

truyện

KQMĐ Đóng kịch "Nhổ củ cải" Tiết học: Dạy trẻ đóng
kịch "Nhổ củ cải" Lớp học Ngôn ngữ HĐH

Trẻ đặt các câu hỏi:
"Ai?"; "Cái gì?"; "Ở
đâu?"; "Khi nào?";
"Để làm gì?" phù hợp
với hoàn cảnh giao

tiếp

KQMĐ500
Dạy trẻ các hành vi nề
nếp lễ gíáo trong giao
tiếp hàng ngày

Dạy trẻ các hành vi nề
nếp lễ gíáo trong giao
tiếp hàng ngày

Sân chơi Ngôn ngữ ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

502 C. Làm quen với việc đọc
510 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
511 A. Phát triển tình cảm
512 1. Thể hiện ý thức về bản thân

515
Nói được tên, tuổi,
giới tính  ngày sinh
sở thích của mẹ

KQMĐ  Mẹ yêu  của bé" Tiết học "  Mẹ yêu  của
bé" Lớp học TCKNXH HĐH

516
Nói được tên, tuổi,
giới tính của bản
thân, tên bố, mẹ.

KQMĐ Tên, tuổi, giới tính của
bản thân, tên bố, mẹ

Trò chuyện  Tên, tuổi,
giới tính của bản thân, tên
bố, mẹ.

Lớp học TCKNXH HĐC HĐC

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH "

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu Nguồn

Những
người
thân
trong GĐ

Ngôi nhà
của bé

Đồ dùng
trong gia
đình
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519 2. Thể hiện sự tự tin,
tự lực

524 Biết kĩ năng không đi
theo người lạ KQMĐ không đi theo người lạ

Dạy  trẻ kĩ năng sử dụng
những vật dụng quen
thuộc

Lớp học TCKNXH HĐC

525 Biết giúp đỡ người
thân KQMĐ Dạy trẻ KN:  Lau nhà,

quét nhà, gấp quần áo…
Dạy trẻ KN:  Lau nhà,
quét nhà, gấp quần áo… Lớp học TCKNXH HĐG HĐG

Kỹ năng phòng tránh
điện giật

Tiết dạy: Kỹ năng phòng
tránh điện giật Lớp học TCKNXH HĐH

531 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng
xung quanh

547 B. Phát triển kỹ năng xã hội
548 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH "

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu Nguồn

Những
người
thân
trong GĐ

Ngôi nhà
của bé

Đồ dùng
trong gia
đình

Ngàyvui
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549

Thực hiện được một
số quy định ở lớp, gia
đình và nơi công
cộng phù hợp độ tuổi

KQMĐ

Thực hiện một số quy
định ở lớp và gia đình:
Dọn dẹp và sắp xếp đồ
dùng, sau khi chơi cất
đồ chơi vào nơi quy
định, giờ ngủ không
làm ồn, vâng lời ông bà,
bố mẹ
Vâng lời người lớn
trong gia đình

Rèn kỹ năng lấy cất đồ
dùng đồ chơi, đúng nơi
quy định
TC Đóng vai các góc
phân vai
Dạy trẻ thực hiện một số
quy tắc đơn giản trong
gia đình ( Những việc
được phép và không được
phép làm)
Quan tâm , lễ phép với
mọi người trong gia đình

Lớp học TCKNXH HĐG HĐG HĐG HĐG

550

Thực hiện được một
số quy định ở lớp, gia
đình và nơi công
cộng phù hợp độ tuổi

KQMĐ Bạn bè bé HĐC: " Bạn bè bé " Lớp học TCKNXH

562 Biết yêu mến, quan
tâm đến mẹ KQMĐ TRò chuyện, xem hình

ảnh video về  mẹ
TRò chuyện, xem hình
ảnh video về  mẹ Lớp học TCKNXH ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

564
Biết yêu mến, quan
tâm đếnCô giáo mến

yêu
KQMĐ Cô giáo mến yêu HĐC: Cô giáo mến yêu " Lớp học TCKNXH HĐC

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH "

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu Nguồn

Những
người
thân
trong GĐ

Ngôi nhà
của bé

Đồ dùng
trong gia
đình
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566
Biết yêu mến, quan
tâm đếncô giáo trong

ngày lễ
KQMĐ Vẽ hoa tặng cô giáo

nhân ngày 20/12
Vẽ hoa tặng cô giáo nhân
ngày 20/11

Lớp học TCKNXH HĐG

567 2. Quan tâm đến môi trường
573 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ x x x x

574 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ
thuật x x x x

578 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình x x x x
Thích nghe và nhận
ra các loại nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi,
dân ca) chủ đề mầm

non

KQMĐ582 Bài hát "Em là bông
hồng nhỏ"

Nghe hát "Em là bông
hồng nhỏ" Lớp học Thẩm mỹ ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

KQMĐ

585 Thích nghe và nhận
ra các loại nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi,
dân ca) chủ đề gia

đình

Bài hát " Cho con" Nghe hát " Cho con" Lớp học Thẩm mỹ ĐTT VS-AN ĐTT VS-AN

586 Bài hát "Bố là tất cả" Nghe hát "Bố là tất cả" Lớp học Thẩm mỹ VS-AN ĐTT VS-AN ĐTT

593 Thích nghe và nhận
ra các loại nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi,
dân ca) chủ đề ngành

nghề

KQMĐ

Bài hát " Cô giáo miền
xuôi"

Nghe hát" Cô giáo miền
xuôi" Lớp học Thẩm mỹ HĐC

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH "

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu Nguồn

Những
người
thân
trong GĐ

Ngôi nhà
của bé

Đồ dùng
trong gia
đình
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Thích nghe và nhận
ra các loại nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi,
dân ca) chủ đề ngành

nghề

KQMĐ
594 Bài hát " Đưa cơm cho

mẹ đi cày"
Nghe hát " Đưa cơm cho
mẹ đi cày" Lớp học Thẩm mỹ HĐC

597
Thích nghe và nhận
ra các loại nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi,
dân ca) chủ đề gia

đình

KQMĐ Bài hát "Bàn tay mẹ" Nghe hát "Bàn tay mẹ" Lớp học Thẩm mỹ ĐTT

609
Có khả năng hát đúng
giai điệu, lời ca, hát
rõ lời và thể hiện sắc
thái của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…chủ đề gia

đình

KQMĐ

Dạy KNCH: Nhà của
tôi

Tiết học: Dạy KNCH ''
Nhà của tôi" Lớp học Thẩm mỹ HĐH

610 Dạy kỹ năng ca hát bài
"Em biết vâng lời mẹ"

HĐC:  Dạy kỹ năng ca
hát bài "Em biết vâng lời
mẹ"

Lớp học Thẩm mỹ HĐC

611 Kỹ năng ca hát bài "Ba
đàn mẹ hát"

HĐC:  Hát "Ba đàn mẹ
hát" Lớp học Thẩm mỹ HĐC

626

Có khả năng vận
động nhịp nhàng theo
nhịp điệu các bài hát

Cô giáo em

KQMĐ Dạy kỹ năng vận động
bài " Cô giáo em"

Tiết học dạy kỹ năng vận
động bài " Cô giáo em Lớp học Thẩm mỹ HĐH

633
Sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

KQMĐ
Sử dụng các dụng cụ gõ
đệm theo phách, nhịp,
tiết tấu

Trò chơi: Sử dụng các
dụng cụ gõ đệm theo
phách, nhịp, tiết tấu

Lớp học Thẩm mỹ HĐC

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH "

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu Nguồn

Những
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Tạo hình:Làm quạt cầu
vồng

Tiết học: Làm quạt cầu
vồng Lớp học Thẩm mỹ HĐH

Biết vẽ phối hợp các
nét thẳng, xiên ngang,

cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc

và bố cục

KQMĐ

645  " Vẽ người thân trong
gia đình""

Tiết học " Vẽ người thân
trong gia đình"" Lớp học Thẩm mỹ HĐH

652 "Vẽ tranh tặng cô giáo" "Tiết học : Vẽ tranh tặng
cô giáo" Lớp học Thẩm mỹ HĐH

654  "Vẽ theo ý thích " "Vẽ theo ý thích trên sân
trường " Sân chơi Thẩm mỹ HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

Xé cắt theo đường
thẳng, xiên ngang

cong tròn..... Và dán
thành sản phẩm có
nhiều màu sắc bố cục

KQMĐ
666  xé dán tranh gia đình

của bé
HĐG: xé dán tranh gia
đình của bé Lớp học Thẩm mỹ HĐG HĐG HĐG HĐG

685 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo
hình)

Có khả năng tạo ra
các sản phẩm tạo hình
bằng các nguyên liệu

tự nhiên

KQMĐ

Dùng các nguyên liệu tự
nhiên ghép thành các
sản phẩm theo chủ đề:
Gia đình- ngày 20/11

HĐNT: Nhặt lá cây, cành
cây xếp hình mẹ yêu,
ghép hình bông hoa từ lá
khô, ghép hình ngôi nhà
từ cành cây, lá cây, ghép
hình chiếc bàn là từ hạt
gấc

Sân chơi Thẩm mỹ HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

Cộng số hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 58 48 50 52
Trong đó
Đón trả trẻ

13 9 10 10
Thể dục sáng 1 1 1 1
Hoạt động góc 21 17 19 19
Hoạt động ngoài trời 6 7 6 6
Vệ sinh - ăn ngủ 5 4 4 4
 Hoạt động chiều 7 5 5 7

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH "

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4
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Những
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trong GĐ

Ngôi nhà
của bé

Đồ dùng
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Cộng số hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
Lễ hội 0 0 0 0

Chia cụ thể hoạt động học

Tổng 5 5 5 5
Giờ thể chất 0 1 1 0

Giờ nhận thức 2 0 2 1
Giờ ngôn ngữ 2 2 0 2

Giờ TC-KNXH 1 0 1 0
Giờ thẩm mỹ 0 2 1 2

BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG CM NGƯỜI SOẠN

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức

Thuộc
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